
SIZE
MM

Vietnamese SH-Poly Urethane Iron Caster
Brand : Lucky

Website: vinawheel.com Email: info@vinawheel.com Phone: 0966 716 088
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Đường kính bánh từ 100 mm - 200 mm
Tải trọng 350 kg

Bánh xe đẩy SH - PU
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 Duty Caster

Bánh xe PU Khóa hông Càng xoay Trục

Tán keo

SH-PU là dòng sản phẩm Bánh xe Lucky thuộc dòng phân khúc 
bánh xe tải nặng . Được sử dụng phổ biến di chuyển các máy 
móc lớn, máy phát điện công nghiệp, vận chuyển hàng trong 
cảng biển, kho lúa gạo, giàn giáo ...

Càng bánh xe được làm từ thép độ dầy 4mm
Bánh xe được làm từ lõi Gang bọc lớp PU bên ngoài

Kiểu dáng : Đế cố định, xoay,xoay khóa và ống giàn giáo
Màu sắc : Đỏ

100 x 50 135 12 100 x 100 75 x 75 14.5 200

130 x 50 155 12 100 x 100 75 x 75 14.5 250

150 x 50 186 12 100 x 120 75 x 98 14.5 300
200 x 50 245 12 100 x 126 75 x 98 14.5 350



SIZE
MM

100 x 38 135 12 100 x 100 75 x 75 14.5 55

130 x 38 155 12 100 x 100 75 x 75 14.5 70

150 x 50 186 12 100 x 120 75 x 98 14.5 110
200 x 50 245 12 100 x 126 75 x 98 14.5 130

Vietnamese SH-Poly Amide Caster
Brand : Lucky

Website: vinawheel.com Email: info@vinawheel.com Phone: 0966 716 088
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Đường kính bánh từ 100 mm - 200 mm
Tải trọng 130 kg

Bánh xe đẩy SH - PA
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 Duty Caster

Bánh xe PA Khóa hông Càng xoay Trục

Tán keo

SH-PA là dòng sản phẩm Bánh xe Lucky thuộc dòng phân khúc 
bánh xe tải nặng tải. Được sử dụng vận chuyển hàng trong kho 
hàng, nhà máy công  nghiệp, giàn giáo xây dựng, cảng biển...

Càng bánh xe được làm từ thép độ dầy 4mm
Bánh xe được làm từ nhựa PA cao cấp

Kiểu dáng : Đế cố định, xoay và xoay khóa
Màu sắc : Trắng



100 x 38 135 12 100 x 100 75 x 75 14.5 65

130 x 38 155 12 100 x 100 75 x 75 14.5 80

150 x 50 186 12 100 x 120 75 x 98 14.5 100
200 x 50 245 12 100 x 120 75 x 98 14.5 150

SIZE
MM

Vietnamese SH-Rubber Medium Caster
Brand : Lucky

Website: vinawheel.com Email: info@vinawheel.com Phone: 0966 716 088
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Đường kính bánh từ 100 mm - 200 mm
Tải trọng 150 kg

Bánh xe đẩy SH - SANHO
M

ed
iu

m
 D

ut
y 

Ca
st

er
M

edium
 Duty Caster

Bánh xe SANHO Khóa hông Càng xoay Trục

Tán keo

SH-SANHO là dòng sản phẩm Bánh xe Lucky thuộc dòng phân 
khúc bánh xe tải nặng tải. Được sử dụng vận chuyển hàng trong 
kho hàng, nhà máy công  nghiệp, giàn giáo xây dựng, cảng biển

Càng bánh xe được làm từ thép độ dầy 4mm
Bánh xe được làm từ Cao su lõi Gang

Kiểu dáng : Đế  cố định ,xoay , xoay khóa và ống giàn giáo
Màu sắc : Đen



SIKU-NTT là dòng sản phẩm Bánh xe Lucky thuộc dòng phân
khúc bánh xe tải nặng . Được sử dụng phổ biến di chuyển các 
máy móc lớn, máy phát điện công nghiệp, vận chuyển hàng 
trong cảng biển, kho lúa gạo, giàn giáo ...

Càng bánh xe được làm từ thép độ dầy 6mm
Trục đế có sử dụng vòng bi côn mã 30203
Bánh xe được làm từ Cao su lõi Gang

Kiểu dáng : Đế cố định, xoay,xoay khóa và ống giàn giáo
Màu sắc : Đen

SIZE
MM

100 x 50 145 12 105 x 116 76.5 x 89.5 13 x 15.5 120

130 x 50 165 12 105 x 116 76.5 x 89.5 13 x 15.5 150

150 x 50 190 17 105 x 116 76.5 x 89.5 13 x 15.5 180
200 x 50 255 17 105 x 116 76.5 x 89.5 13 x 15.5 200

Vietnamese SIKU Rubber Medium Caster
Brand : Lucky

Website: vinawheel.com Email: info@vinawheel.com Phone: 0966 716 088
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Đường kính bánh từ 100 mm - 200 mm
Tải trọng 200 kg

Bánh xe đẩy SIKU - NTT
M
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 Duty Caster

Bánh xe NTT Khóa hông Càng xoay Trục

Tán keo



SIZE
MM

100 x 50 145 12 105 x 116 76.5 x 89.5 13 x 15.5 250

130 x 50 165 12 105 x 116 76.5 x 89.5 13 x 15.5 300

150 x 50 190 17 105 x 116 76.5 x 89.5 13 x 15.5 350
200 x 50 255 17 105 x 116 76.5 x 89.5 13 x 15.5 450

Vietnamese SIKU Poly Urethane Duty Caster
Brand : Lucky

Website: vinawheel.com Email: info@vinawheel.com Phone: 0966 716 088
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Đường kính bánh từ 100 mm - 200 mm
Tải trọng 450 kg

Bánh xe đẩy SIKU - PU
M

ed
iu

m
 D

ut
y 

Ca
st

er
M

edium
 Duty Caster

Bánh xe PU Khóa hông Càng xoay Trục

Tán keo

SIKU-PU là dòng sản phẩm Bánh xe Lucky thuộc dòng phân
khúc bánh xe tải nặng . Được sử dụng phổ biến di chuyển các 
máy móc lớn, máy phát điện công nghiệp, vận chuyển hàng 
trong cảng biển, kho lúa gạo, giàn giáo ...

Càng bánh xe được làm từ thép độ dầy 6mm
Trục đế có sử dụng vòng bi côn mã 30203
Bánh xe được làm từ lõi Gang bọc lớp PU bên ngoài

Kiểu dáng : Đế cố định, xoay,xoay khóa và ống giàn giáo
Màu sắc : Đỏ



SIKU-PA là dòng sản phẩm Bánh xe Lucky thuộc dòng phân 
khúc bánh xe tải nặng tải. Được sử dụng vận chuyển hàng trong 
kho hàng, nhà máy công  nghiệp, giàn giáo xây dựng, cảng biển.

Càng bánh xe được làm từ thép độ dầy 6mm
Trục đế có sử dụng vòng bi côn mã 30203
Bánh xe được làm từ nhựa PA cao cấp

Kiểu dáng : Đế cố định, xoay và xoay khóa
Màu sắc : Trắng

SIZE
MM

100 x 50 145 12 105 x 116 76.5 x 89.5 13 x 15.5 100

130 x 50 165 12 105 x 116 76.5 x 89.5 13 x 15.5 120

150 x 50 190 17 105 x 116 76.5 x 89.5 13 x 15.5 150
200 x 50 255 17 105 x 116 76.5 x 89.5 13 x 15.5 170

 Vietnamese SIKU Poly Amide Medium Caster
Brand : Lucky

Website: vinawheel.com Email: info@vinawheel.com Phone: 0966 716 088
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Đường kính bánh từ 100 mm - 200 mm
Tải trọng 170 kg

Bánh xe đẩy SIKU - PA
M
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 Duty Caster

Bánh xe PA Khóa hông Càng xoay Trục

Tán keo



SIZE
MM

100 x 38 120 10 80 x 90 54 x 65 6 40

130 x 38 145 10 80 x 90 54 x 65 6 50

Vietnamese BC- Rubber light Caster
Brand : Lucky

Website: vinawheel.com Email: info@vinawheel.com Phone: 0966 716 088
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Đường kính bánh từ 100mm - 130 mm
Tải trọng tới 50kg

Bánh xe đẩy BC - SANHO
M
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 Duty Caster

Bánh xe SANHO Càng xoay Trục

Tán keo

BC-SANHO là dòng sản phẩm Bánh xe Lucky thuộc dòng phân 
khúc bánh xe tải trung. Được sử dụng trong nội thất xe đẩy hàng
giàn giáo xây dựng...

Càng bánh xe được làm từ thép mạ kẽm
Bánh xe được làm từ Cao su nguyên khối

Kiểu dáng : Đế xoay, xoay khóa và ống giàn giáo
Màu sắc : Đen

Khóa hông



B-SANHO là dòng sản phẩm Bánh xe Lucky thuộc dòng phân 
khúc bánh xe tải trung. Được sử dụng trong nội thất xe đẩy hàng
giàn giáo xây dựng...

Càng bánh xe được làm từ thép mạ kẽm
Bánh xe được làm từ Cao su lõi Gang

Kiểu dáng : Đế cố định, xoay, xoay khóa và ống giàn giáo
Màu sắc : Đen

SIZE
MM

100 x 38 135 12 98 x 98 77 x 77 10 x 15 60

130 x 38 160 12 98 x 98 77 x 77 10 x 15 80

150 x 50 180 17 110 x 120 85 x 95 10 x 15 100
200 x 50 255 17 110 x 120 85 x 95 10 x 15 120

Vietnamese B-Rubber Medium Caster
Brand : Lucky

Website: vinawheel.com Email: info@vinawheel.com Phone: 0966 716 088
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Đường kính bánh từ 100 mm - 200 mm
Tải trọng 120 kg

Bánh xe đẩy B - SANHO
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 Duty Caster

Bánh xe SANHO Khóa hông Càng xoay Trục

Tán keo



100 x 50 135 12 100 x 100 75 x 75 14.5 70

130 x 50 155 12 100 x 100 75 x 75 14.5 85

150 x 50 186 12 100 x 120 75 x 98 14.5 105
200 x 50 245 12 100 x 120 75 x 98 14.5 155

SIZE
MM

Vietnamese SH-Rubber Medium Caster
Brand : Lucky

Website: vinawheel.com Email: info@vinawheel.com Phone: 0966 716 088
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Đường kính bánh từ 100 mm - 200 mm
Tải trọng 155 kg

Bánh xe đẩy SH -NTT
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 Duty Caster

Bánh xe NTT Khóa hông Càng xoay Trục

Tán keo

SH-NTT là dòng sản phẩm Bánh xe Lucky thuộc dòng phân khúc 
bánh xe tải nặng tải. Được sử dụng vận chuyển hàng trong kho 
hàng, nhà máy công  nghiệp, giàn giáo xây dựng, cảng biển...

Càng bánh xe được làm từ thép độ dầy 4mm
Bánh xe được làm từ Cao su lõi Gang

Kiểu dáng : Đế cố định, xoay, xoay khóa và ống giàn giáo
Màu sắc : Đen


